
Danh mục tên trường, ký hiệu trường, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung 

cấp Công an nhân dân chính quy tuyển mới đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ 

nghĩa vụ tại ngũ và học sinh trường T11 
 

 

STT Trường 
Ký 

hiệu 

Chỉ tiêu 

nam 

Chỉ tiêu 

nữ 
Tổ hợp xét tuyển 

1 

Trường Đại học Phòng 

cháy chữa cháy  

(hệ trung cấp) phía Bắc 

PC1 23 02 A00 

2 

Trường Đại học Phòng 

cháy chữa cháy  

(hệ trung cấp) phía Nam 
PC1 23 02 A00 

3 

Trường Cao đẳng An 

ninh nhân dân I  

(hệ trung cấp) phía Bắc 
AN1 27 03 

A00, A01, D30, B00, 

C03, D01, C00, D04 

4 

Trường Cao đẳng An 

ninh nhân dân I  

(hệ trung cấp) phía Nam 
AN1 27 03 

A00, A01, D30, B00, 

C03, D01, C00, D04 

5 

Trường Cao đẳng Cảnh 

sát nhân dân I 

 (hệ trung cấp) 

CS1 84 06 
A00, A01, D30, B00, 

C03, D01, C00, D04 

6 

Trường Cao đẳng Cảnh 

sát nhân dân II  

(hệ trung cấp) 

CS2 84 06 
A00, A01, D30, B00, 

C03, D01, C00, D04 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


